
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ trung ương 

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án “Phổ biến giống và công nghệ chất 

lượng cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng nghề trồng dâu nuôi tằm ở miền núi Việt 

Nam” năm tài chính năm 2026 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư nông nghiệp, phân bón và 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc phòng bệnh tằm năm 2026 

- Giá gói thầu: 861.400.000 VND 

- Nguồn vốn: Viện trợ và đối ứng.  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/ 2026 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày 

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu chung 

- Nhà thầu đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị 

trường theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Hàng hóa mới 100%, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; 

- Đối với phân bón và thuốc thú y: tối thiểu phải còn 2/3 hạn sử dụng (tính tại 

thời điểm giao hàng); 

- Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực 

hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật  



STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn) 

1.  Phân hữu cơ 

Phân đã qua xử lý: 

- Hoại mục, không mùi 

- Độ ẩm trung bình khoảng 40% (nắm tay không có nước) 

2.  Phân Urê 
Thành phần khoảng: 43,3% Nitrogen + 1% Biuret + 0,4% 

Moisture 

3.  Phân Supe lân 

Hàm lượng P2O5 hữu hiệu khoảng 16 – 16,5%; 

Hàm lượng lưu huỳnh (S) khoảng 11% 

Độ ẩm ≤13% 

4.  Phân Kali Clorua MOP (tối thiểu oxit kali 60%, Độ ẩm khoảng 1%) 

5.  Vôi bột 
Vôi nông nghiệp CaO hoặc Ca(OH)2 có khả năng khử 

chua, khử phèn, diệt nấm bệnh cho cây trồng, vật nuôi 

6.  Phân hữu cơ vi sinh 

Phân hữu cơ vi sinh vật có hiệu quả tốt đối với đất và cây 

trồng, đồng thời đảm bảo an toàn đối với người, động vật 

và môi trường…. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật đối với phân hữu cơ vi sinh vật được 

quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7185:2022 

7.  Clorua vôi Thành phần clorua vôi Ca(Ocl)2 là khoảng 80% 

8.  
Thuốc phòng trừ bệnh 

tằm 

Nofloxacin 400g hoặc tương đương, hộp ≥10 gói, khối 

lượng ≥1gram/ gói 

9.  
Thuốc sát trùng mình 

tằm 

Thành phần tối thiểu gồm thuốc TCCA và vôi bột.  

Tỷ lệ thuốc TCCA khoảng 2% 

Gói khối lượng ≥200gram 

10.  
Màng phủ nông 

nghiệp 

Màng phủ nông nghiệp được sản xuất tối thiểu từ vật liệu 

PE, đảm bảo tem mác của nhà sản xuất 

Kích thước: Chiều rộng ≥1,2m, chiều dài ≥100m 

3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối 

chiếu tài liệu. 


